
Biểu I.8 
THIẾT BỊ, MÁY MÓC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN 

Đơn vị: triệu đồng 

Số 
TT 

Nội dung Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Nguồn vốn 

Ngân sách nhà nước Ngoài ngân sách nhà nước 

Tổng 
Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ ba Tổng 

Năm 
thứ 
nhất 

Năm 
thứ 
hai 

Năm 
thứ ba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I Thiết bị hiện có của tổ 
chức chủ trì tham gia 
thực hiện đề tài/đề án1  

           

…………..            

…………..            

II Thiết bị, máy móc  điều 
chuyển từ tổ chức khác 
đến  

           

…………..            

III Khấu hao thiết bị2 
 

           

2 Chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp. 
1 Chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí. 



 

VI Thuê thiết bị (ghi tên 
thiết bị, thời gian thuê) 

           

 ……………… 
 

           

IV Thiết bị công nghệ mua 
mới 

           

 ………………            

V  Vận chuyển lắp đặt            

VI Bảo dưỡng, sữa chữa            

Cộng          
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